	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG


	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ  7
Năm học: 2023-2024
Thời gian làm bài: 60 phút
                   Ngày kiểm tra:11/03/2024    


I. MỤC TIÊU:
I. Kiến thức
- HS khái quát hóa và hệ thống hóa kiến thức được khu vực Trung và Nam Mỹ 
- Ôn tập các kiến thức trọng tâm về đặc điểm tự nhiên, dân cư-xã hội Trung và Nam Mỹ, khai thác, sử dụng và bảo vệ rừng A-ma- dôn.
- HS năm đước một số sự kiện tiểu biểu của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, nguyên nhân chính dẫn đến thắng lợi và ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa, một số nhân vật tiêu biểu như Lê Lợi, Nguyễn Trãi,…
- Những nét chính của cuộc kháng chiến chống Minh của nhà Hồ.
II. Năng lực
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học, nhận thức khoa học địa lí 
- Rèn kĩ năng xử lí bảng số liệu
- Rèn cho HS kĩ năng tái hiện kiến thức, vận dụng kiến thức giải quyết tình huống bài tập.
- Rèn luyện kĩ năng hoạt động nhóm, tổng hợp kiến thức bằng sơ đồ tư duy
- Mô tả được sự thành lập của nhà Lê sơ.
II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:
1. MA TRẬN
	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết 
	Thông hiểu

	Vận dụng

	Vận dụng cao

	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Phân môn Địa lí

	1
	Châu Mỹ/ Đặc điểm tự nhiên Trung và Nam Mỹ 


	+ Sự phân hóa tự nhiên theo chiều bắc -nam
+ Sự phân hóa tự nhiên theo theo chiều Đông – Tây
+ Sự phân hóa tự nhiên theo chiều cao

	


4
	
	

	1
	
	
	
	
	

2,5
25%

	

2
	Châu Mỹ/ Đặc điểm dân cư, xã hội Trung và Nam Mỹ, khai thác, sử dụng và bảo vệ rừng A -ma- dôn

	+ Đặc điểm dân cư, xã hội
+ Khai thác, sử dụng và bảo vệ rừng A- ma-dôn
	4*

  


	
	
	

	
	
1/2
	
	
1/2


 

	
2,5
25%

	Tổng câu
	8 câu
	1 câu
	1/2 câu
	1/2 câu
	10 câu

	Tỉ lệ
	20%
	15%
	10%
	5%
	50%

	Phân môn Lịch Sử

	1
	Nước Đại Ngu thời Hồ
	-Cuộc kháng chiến chống quân Minh của nhà Hồ 
- Cải cách Hồ Quý Ly
	1

1
	
	


	1
	
	

	
	
	
1,5
   15%

	2
	Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn
	-Một số sự kiện tiêu biểu của khởi nghĩa.
-Nguyên nhân chính dẫn đến thắng lợi và ý nghĩa lịch sử.
-Một số nhân vật lịch sử tiêu biểu của cuộc khởi nghĩa
	3

1


	
	
	
	
	1
	
	


1
	
3,0
  30%

	3
	Nước Đại Việt thời Lê sơ
	- Sự thành lập nhà Lê sơ
- Kinh tế thời Lê sơ

	1
1
	
	
	
	
	
	
	
	
0,5
   5%

	Tỉ lệ
	20%
	15%
	10%
	5%
	50%

	Tổng hợp chung
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%



2. BẢNG ĐẶC TẢ
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Phân môn Địa lí

	1
	Châu Mỹ/ Đặc điểm tự nhiên Trung và Nam Mỹ 

	+ Sự phân hóa tự nhiên theo chiều bắc -nam
+ Sự phân hóa tự nhiên theo chiều cao

	Nhận biết
 - Trình bày khái quát về vị trí địa lí, phạm vi châu Mỹ.
Thông hiểu 
- Nêu sự phân bố của địa hình, khí hậu; sông, hồ; các đới thiên nhiên ở Trung và Nam Mỹ
– Phân tích được sự phân hoá và mối quan hệ giữa các yếu tố tự nhiên ở Trung và Nam Mỹ: theo chiều Đông – Tây, theo chiều Bắc – Nam và theo chiều cao (trên dãy núi Andes).
	
2TN






2TN


	







1TL


	
	

	




2
	Châu Mỹ/ Đặc điểm dân cư, xã hội Trung và Nam Mỹ, khai thác, sử dụng và bảo vệ rừng A -ma- dôn
	+ Đặc điểm dân cư, xã hội
+ Khai thác, sử dụng và bảo vệ rừng A- ma-dôn 
	Nhận biết
– Trình bày được đặc điểm nguồn gốc dân cư Trung và Nam Mỹ, vấn đề đô thị hoá…
Thông hiểu 
Vận dụng
– Phân tích được vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Trung và Nam Mỹ thông qua trường hợp rừng Amazon.

	

1TN*


3TN

  


	




      
	1 /2
TL*
	





1/2 TL








	

Số câu/ loại câu
	
	8 câu
TNKQ
	 1 câu
TL
	1 /2
câu
TL
	1/2 câu
TL

	Tỉ lệ %
	
	20%
	15%
	10%
	5%

	
Phân môn Lịch Sử

	1
	Nước Đại Ngu thời Hồ
	-Cuộc kháng chiến chống quân Minh của nhà Hồ 
- Cải cách Hồ Quý Ly
	Nhận biết
- Biết được các lĩnh vực cải cách của Hồ Quý Ly, đặc biệt là chính trị, quân sự.
- Biết được nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của nhà Hồ trong cuộc kháng chiến chống Minh 
Thông hiểu
-Nêu được mục đích cải cách của Hồ Quý Ly
	

2TN
	

1TL
	
	






	2
	Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn
	-Một số sự kiện tiêu biểu của khởi nghĩa.
-Nguyên nhân chính dẫn đến thắng lợi và ý nghĩa lịch sử.
-Một số nhân vật lịch sử tiêu biểu của cuộc khởi nghĩa
	Nhận biết
- Biết được một số sự kiện tiêu biểu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn: người lãnh đạo,..
- Biết được nguyên nhân thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn.
Vận dụng
- Trình bày được ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa.
Vận dụng cao
- Kể tên được được một số nhân vật lịch sử có đóng góp quan trọng trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.
	4TN*
	
	1TL
	


1TL

	3
















	Nước Đại Việt thời Lê sơ














	- Sự thành lập nhà Lê sơ
- Kinh tế thời Lê sơ












	Nhận biết
-Biết được sự thành lập của nhà Lê sơ
 -Biết được chính sách kinh tế dưới thời kì Lê sơ đã thi hành
	
2TN
	


	









	




	

Số câu/ loại câu
	
	8 câu
TNKQ
	 1 câu
TL
	1 câu
TL
	1 câu
TL

	Tỉ lệ %
	
	20%
	15%
	10%
	5%

	Tổng hợp chung
	
	40%
	30%
	20%
	10%



III- NỘI DUNG ĐỀ: ( Đính kèm trang sau)
IV-HƯỚNG DẪN CHẤM: ( Đính kèm trang sau)




